
HỘI DƯỢC HỌC HẢI PHÒNG

DANH SÁCH 

1. Tên cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn: Hội Dược học Hải Phòng

2. Địa chỉ: 38 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng

Đã hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các cá nhân trong danh sách sau đây:

DANH SÁCH THAM GIA CẬP NHẬT KIẾN THỨC NGÀY 07/3/2020

STT Họ tên
Ngày tháng 

năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Số 

CMND/Thẻ 

Căn cước/ Hộ 

chiếu

Ngày cấp 

CMND

Nơi cấp 

CMND
Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập 

nhật đào tạo

1 Nguyễn Văn Thắng 1987

Tổ dân phố Trực Cát 1 - 

Tràng Cát - Hải An - 

Hải Phòng 031459209 9/18/2003 Hải Phòng

Công ty CP Dược 

phẩm Trung ương 3

16 Lê Đại Hành, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

2 Hoàng Tiến Hùng 1971

Tổ 26 Nghĩa Xá - Lê 

Chân - Hải Phòng 031380559

Công ty CP Dược 

phẩm Tân Phát

Số 15/80 Nghĩa Xá, 

Lê Chân, Hải PHòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

3 Vũ Thị Minh Hoàn 1951

Số 31/51 Phạm Tử Nghi 

- Lê Chân - Hải Phòng 030138638

Nhà thuốc 261 Trần 

Nguyên Hãn

261 Trần Nguyên 

Hãn, Lê Chân, Hải 

Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

4 Đào Thu Sinh 1948

Số 3/36 Hạ Lý - Hồng 

Bàng - Hải Phòng 030385578 1/19/2007 Hải Phòng

Công ty TNHH TM 

Dược phẩm Trâm Anh

Số 29 Lán Bè, Lê 

Chân, Hải Phong

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

5 Nguyễn Thị Minh Hà 1983

Số 69A Bạch Đằng - 

Thủy Nguyên - Hải 

Phòng 031263952

Công ty TNHH TM và 

Dược Phẩm Bạch Đằng

Số 69 A Bạch Đằng, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

6 Vũ Thị Phương 1947

Thượng Lý - Hồng Bàng 

- Hải Phòng 030080874

Chi nhánh Công ty 

Dược phẩm Hậu Vũ

Số 11 Lê Chân, Lê 

Chân, Hải PHòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

7 Phạm Công Hiếu 1984

Tràng Sơn - Đô Lương - 

Nghệ An 186275381 Nghệ An

Công ty CP Dược Pha 

Nam 

Số G9A khu đô thị 

Dương Kinh, Dương 

Kinh, Hải PHòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

8 Bùi Thị Loan 1987

Thôn 4 - Vĩnh Tiến - 

Vĩnh Bảo - Hải Phòng 031526401 10/12/2004 Hải Phòng

Công ty CP Dược 

phẩm Trung ương 3

Số 28 đương 351 Nam 

Sơn, An Dương, Hải 

Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

9 Đoàn Duy Thành 6/20/1984

Số 34 Phạm Tử Nghi - 

P. Nghĩa Xá - Q. Lê 

Chân - TP. Hải Phòng 031205409 4/19/2012 Hải Phòng

Công ty CP Dược 

phẩm Trung ương 3

Số 28 đương 351 Nam 

Sơn, An Dương, Hải 

Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Người đã hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược



10 Bùi Thị Tuyết 1956

Số 8 Lê Lợi - Ngô 

Quyền - Hải Phòng 031753523

Công ty Dược Phẩm 

Hương Linh

SỐ 123 Nguyễn Đức 

Cảnh, Lê Chân, Hải 

Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

11 Ngô Thị Lương Đoan 1947

Số 26/430 Trần Nguyên 

Hãn - Lê Chân - Hải 

Phòng 030106151

Công ty Dược phẩm 

Việt Tiến

Số 2 Ký Con, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

12

Nguyễn Thị Hồng 

Sâm 1953

Tổ 27 Niệm Nghĩa - Lê 

Chân - Hải Phòng 030220556 Công ty TNHH Omega

Số 1-25 Vinhome, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

13 Vũ Thị Thu Trang 1984

Số 34/9 Nguyễn Huy Tự 

- P. Đa Kao - Q.1 - TP. 

Hồ Chí Minh 031184010099 4/3/2018 Cục Cảnh Sát

Chi nhánh CÔng ty 

Dược phẩm và TBYT 

Bình ĐỊnh

Số 19N05 Lê Duẩn, 

Kiến An, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

14 Phạm Thị Hiền 1955

Cẩm Xuân - Thị trấn 

Núi Đối - Kiến Thụy - 

Hải Phòng 031484662 4/2/2004 Hải Phòng

Chi nhánh CÔng ty 

Dược VTYT Thanh 

Hóa

Quỳnh Hoàng, An 

Dương, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

15 Phạm Văn Chương 1963

Số 38 Lê Đại Hành - 

Hồng Bàng - Hải Phòng 030892940 8/14/2006 Hải Phòng

Chi nhánh Hiệu thuốc 

Thủy Nguyên

Số 1 Bạch Đằng, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

16 Phạm Văn Học 1948

Bạch Đằng - Tiên Lãng - 

Hải Phòng 031752133 8/2/2008 Hải Phòng

Công ty CP Dược Nam 

Phương

Số 186 Minh Đức, 

Tiên Lãng, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

17 Đặng Mạnh Hùng 1947

Số 30/116 Lạch Tray - 

Đông Hải - Lê Chân - 

Hải Phòng 031838267 5/17/2010 Hải Phòng

Công ty TNHH Dược 

phẩm Vạn Mỹ

Vạn Mỹ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

18 Bùi Quốc Hoàng 1987

Xóm 4 - Vĩnh Phong - 

Vĩnh Bảo - Hải Phòng 031401177 9/3/2002 Hải Phòng

Công ty Dược Hoa 

Lâm

Cầu Đen, Kiến Thụy, 

Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

19 Vũ Hoàng Nam 1/28/1992

Số 110 Cát Cụt - P. Hồ 

Nam - Quận Lê Chân - 

Thành Phố Hải Phòng …. 3/4/2013 Cục Cảnh Sát

Công ty TNHH Hương 

Nam

Số 111 Cát Cụt, Lê 

Chân, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

20 Phạm Lê Hoa 4/26/1969

Số 110 Cát Cụt - P. Hồ 

Nam - Quận Lê Chân - 

Thành Phố Hải Phòng 031169000945 8/3/2015 Cục Cảnh Sát

Công ty TNHH Hương 

Nam

Số 111 Cát Cụt, Lê 

Chân, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

21 Lê Thị Hân 1940

Số 110 Cát Cụt - Lê 

Chân - Hải Phòng 030149522

Công ty TNHH Hương 

Nam

Số 111 Cát Cụt, Lê 

Chân, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

22 Cấn Trọng Khoa 3/3/1941

Số 1/25 Lê Lợi - quận 

Ngô Quyền - Thành phố 

Hải Phòng 030089124 10/16/2005 Hải Phòng

Chi nhánh CÔng ty CP 

Dược Hậu Giang Hải 

Phòng

Số 93 Đường Máng 

Nước, An Đồng, An 

Dương, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc



23 Nguyễn Thị Thu 10/20/1984

Thôn Khúc Giản - xã An 

Tiến - huyện An Lão - 

Thành phố Hải Phòng 031184005321 7/25/2016

CCS ĐKQL 

cư trú & 

DLQG về dân 

cư

Công ty CP Dược 

phaẩm Hải Phòng

71 Điện Biên Phủ, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

24 Phạm Văn Lương 1949

Số 96/54/143 Tôn Đức 

Thắng - quận Lê Chân - 

Thành phố Hải Phòng 030006899 9/28/2007 Hải Phòng

Cong ty CP Dược 

TBYT Duyên Hải 

Số 16 Lê Đại Hành, 

Hồng Bàng, Hải 

PHòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

25

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 1984

Số 18/48 Đặng Kim Nở - 

P. Cát Dài - Q. Lê Chân - 

TP Hải Phòng 031184000880 11/7/2014

CCS ĐKQL 

cư trú & 

DLQG về dân 

cư

Công ty Dược Phẩm 

Việt Dũng

Số 121 Trần Nguyên 

Hãn, Lê Chân, Hải 

Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

26 Trần Văn Hốt 1943

Số 44 Lạch Tray - Ngô 

Quyền - Hải Phòng 031292902 12/27/2013

Coông ty Dược Phẩm 

Hải Thành

Số 189 Quang Trung, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

27 Quách Thị Hải 1950

Số 198 Chợ Hàng cũ - 

Lê Chân - Hải Phòng 030785173

Công ty CPYT AMV 

Hải Phòng

Số 198 Chợ Hàng, Lê 

Chân, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

28 Nguyễn Ngọc Tú 1985

Số 28 Cao Thắng - Hạ 

Lý - Hồng Bàng - Hải 

Phòng 033085000063 9/19/2014 Hải Phòng

Công ty CP Dược 

phẩm Codupha chi 

nhánh Hải Phòng

Số 142 Lê Lai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

29 Đỗ Thu Hằng 1986

Tổ 5 Hòa Nghĩa - 

Dương Kinh - Hải 

Phòng 031340430

Công ty Dược phẩm 

Hiếu Phương

Minh Dân, Kiến 

Thụy, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

30 Nguyễn Thùy Dương 1989

Số 285 Hai Bà Trưng - 

Cát Dài - Lê Chân - Hải 

Phòng 031516106 12/7/2011 Hải Phòng

Công ty Dược Phẩm 

Hưng Việt

Thượng Lý, Hồng 

Bàng, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

31 Trần Thị Tuấn Anh 1966

Số 319 Hai Bà Trưng - 

Lê Chân - Hải Phòng 030985689

Công ty TNHH Dược 

phẩm Hai Bà Trưng

Số 319 Hai Bà Trưng, 

Lê Chân, Hải Phòng

Bán buôn 

bán lẻ thuốc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI DƯỢC HỌC

Đã ký

Nguyễn Tiến Sơn



HỘI DƯỢC HỌC HẢI PHÒNG

DANH SÁCH 

1. Tên cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn: Hội Dƣợc học Hải Phòng

2. Địa chỉ: 38 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng

Đã hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dƣợc cho các cá nhân trong danh sách sau đây:

STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

1
TRẦN ANH 

DŨNG
1962

Số 22 Trần Nguyên Hãn, 

phƣờng Cát Dài, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

031438150
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Việt 

Dũng

22B Trần Nguyên Hãn, 

phường Cát Dài, quận 

Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

2
BÙI QUỐC 

HÙNG
1961

Số 101/116 Lạch Tray, 

phƣờng Đông Hải, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

030864442
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Song 

Thắng

353 Hai Bà Trưng, 

phường Cát Dài, quận 

Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

3
NGUYỄN THỊ 

LAN
1951

Số 7/44 Lê Lai, phƣờng 

Máy Chai, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

030573284 10/10/2008
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Thành 

Đông

143 Đình Đông, 

phường Đông Hải, 

quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

4 LÊ ĐỘNG 1952

Số 29/196 Tô Hiệu, phƣờng 

Trại Cau, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

030220555 16/06/2006
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 152

152 Dư Hàng, phường 

Trại Cau, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

5 PHẠM VĂN TUÝ 1979

Số 7 tập thể 126 Hạ Lý, 

phƣờng Hạ Lý, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

031391094 03/07/2002
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 210

Số 210 Chợ Hàng cũ, 

phường Dư Hàng 

Kênh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

6
NGUYỄN 

TRƢỜNG SƠN
1975

Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình
151491575

Công an 

Thái Bình

Nhà thuốc Khoa 

Khuê
Số 355 hai Bà Trưng -

Lê Chân - Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

Người đã hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

7
ĐỖ THỊ KIỀU 

ANH
07/02/1993

Khu Văn Tràng 1, thị trấn 

Trƣờng Sơn, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng

03119300587

3
02/05/2019

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

Nhà thuốc 388B 388B Thiên Lôi
Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

8
NGUYỄN THỊ 

SỢT
1954

Số 2/81 Ngô Gia Tự, 

phƣờng Đằng Lâm, quận 

Hải An, thành phố Hải 

Phòng

030068960 27/06/2007
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 127 127 Hào Khê

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

9
BÙI THỊ HỒNG 

MINH
1989

Tập thể Thảm Len Nguyễn 

Hữu Tuệ, phƣờng Gia Viên, 

quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng

031508009 09/07/2004
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc Bảo Vy 299 Miếu Hai Xã

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

10
BÙI THỊ VIỆT 

HƢỜNG
18/07/1979

Số 68/191 đƣờng Đà Nẵng, 

phƣờng Cầu Tre, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031144011 11/07/2005
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Tốt cho 

Sức Khỏe

Số 9T1T2 Chung cư 

D2 Đổng Quốc Bình, 

quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

11
NGUYỄN XUÂN 

ĐIỆP
1936

92A/3 Hùng Duệ Vƣơng, 

phƣờng Thƣợng Lý, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng

031069323
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 319

319 phố Chợ Hàng, 

phường Dư Hàng 

Kênh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

12
NGUYỄN THỊ 

HIỀN
1976

Số 439 Hùng Vƣơng, 

phƣờng Thƣợng Lý, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng

030956445
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Số 1 - 

Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp

Số 1 đường Nhà 

Thương, phường Cát 

Dài, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

13
NGUYỄN QUỐC 

HÙNG
1972

Số 9/22 Chợ Con, phƣờng 

Trại Cau, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

030856325 27/12/2012
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Số 2 - 

Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp

Số 1 đường Nhà 

Thương, phường Cát 

Dài, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

14
NGUYỄN THỊ 

KIM
1961

Số 43 Nguyễn Hữu Tuệ, 

phƣờng Gia Viên, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

030189604
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Số 3 - 

Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp

Số 1 đường Nhà 

Thương, phường Cát 

Dài, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

15
HÀ THỊ HƢƠNG 

TRÀ
1986

Số 34N06 đƣờng Phạm Phú 

Thứ, phƣờng Hạ Lý, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng

031989608
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Số 4 - 

Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp

Số 1 đường Nhà 

Thương, phường Cát 

Dài, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

16 ĐÀO BÁ QUYẾT 06/08/1994

Tổ dân phố Quyết Thắng, 

thị trấn An Lão, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng

03109400014

2
15/07/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Nhà thuốc Số 5 - 

Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt Tiệp

Số 1 đường Nhà 

Thương, phường Cát 

Dài, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

17
NGUYỄN THỊ 

MINH HÀ
14/03/1987

Phòng 608 H2B2 Hòa Bình 

Green, 505 đƣờng Minh 

Khai, quận Hai Bà Trƣng, 

thành phố Hà Nội

03118700176

3
07/03/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Nhà thuốc Quyên 

Quyên

164D phố Chùa Hàng, 

phường Hồ Nam, quận 

Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

18 VŨ THỊ YẾN 01/01/1950

Số 18/167A đƣờng Trần 

Nguyên Hãn, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

030080535 25/05/2006
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 289

Số 289 Hai Bà Trưng, 

phường Cát Dài, quận 

Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

19
HOÀNG THỊ 

LUYẾN
02/09/1983

Xã Nghĩa Lộ, huyện Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng
031969030 06/01/2014

Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Minh 

Ngọc

Số 502 Thiên Lôi, 

phường Vĩnh Niệm, 

quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

20
BÙI VIẾT 

THƢỞNG
1960

Số 24/2 Hồ Sen, phƣờng 

Dƣ Hàng, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

030954944 12/07/2004
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Bảo 

Hân

4/200 Trại Lẻ- Lê 

Chân - hải Phòng 

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

21
PHẠM MẠNH 

ĐOÁT
1971

35/71 ngõ Hàng Gà, 

phƣờng Cát Dài, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

030915047 06/06/2011
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 105 105 Trần Nguyên Hãn

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

22
NGUYỄN THỊ 

NHI
1957

Tổ 32 phố Phú Xá, phƣờng 

Đông Hải, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng

031801660 11/10/2013
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 110 110 Dư Hàng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

23
NGUYỄN THỊ 

THÚY VINH
1984

Xã Ngũ Lão, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031245413
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc An 

Trang
87 Đình Đông

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

24
PHẠM THỊ 

HỒNG THẮM
04/07/1981

Số 273 phố Phủ Thƣợng 

Đoạn, khu Thƣợng Đoạn 

Xá 2, phƣờng Đông Hải 1, 

quận Hải An, thành phố 

Hải Phòng

031181484 11/04/2014
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Long 

Châu
313 Hai Bà Trưng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

25
NGUYỄN THỊ 

KIM DUNG
01/12/1960

Số 11/48 Đặng Kim Nở, 

phƣờng Cát Dài, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

031491392
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Trung 

tâm

124 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Cát Dài, quận 

Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

26 ĐẶNG THỊ THU 26/02/1992

Thôn 4, xã Vĩnh Tiến, 

huyện Vĩnh Bảo, thành phố 

Hải Phòng

031658793 17/04/2007
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc BVĐK 

Quốc Tế Hải 

Phòng

124 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Cát Dài, quận 

Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

27
NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG
31/10/1984

Thôn Xuân Sơn, xã An 

Thắng, huyện An Lão, 

thành phố Hải Phòng

03118401224

5
04/06/2019

Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội

x x
Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

28 TRẦN VÂN ANH 13/11/1993

Phƣờng Mạo Khê, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh

101163957 24/07/2012

Công an 

Quảng 

Ninh

Nhà thuốc Tuấn 

Hạnh

1A 44 Lô 7 phường 

Lam Sơn, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

29
VŨ HƢƠNG 

GIANG
1988

xã Minh Tân, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031591889 17/02/2006
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Khánh 

Phƣơng

84 Thiên Lôi, phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

30
ĐINH THỊ BÍCH 

NGỌC
1988

Số 49 Chợ Con, phƣờng 

Trại Cau, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

031571174 25/07/2011
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Ngọc 

Hà

49 Chợ Con, phường 

Trại Cau, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

31
TRẦN TRUNG 

CHÍNH
1955

Xã Vinh Quang, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải 

Phòng

Số CMSQ: 

9A7E 

860821

Nhà thuốc 291

291 Hai Bà Trưng, 

phường Cát Dài, quận 

Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

32 HÀ VĂN DUY 1984

Thôn Kiều Đông, xã Hồng 

Thái, huyện An Dƣơng, 

thành phố Hải Phòng

151587733 13/11/2009
Công an 

Thái Bình

Nhà thuốc Thu 

Hƣơng

32 Chợ Hàng, phường 

Đông Hải, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

33 ĐÀO XUÂN HUY 1977

Số 7 Lê Lợi, thị trấn An 

Lão, huyện An Lão, thành 

phố Hải Phòng

030963989 12/07/2011
Công an 

Hải Phòng

Chi nhánh Công 

ty CP DP Hải 

Phòng - Hiệu 

thuốc An Lão

13 Trần Tất Văn, thị 

trấn An Lão, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

34 VŨ THỊ THANH 1948

Số 42 Lê Lai, phƣờng Lạc 

Viên, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

030676839 14/07/2012
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc Hiền Hà

51 Hồ Sen, phường 

Hàng Kênh, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

35
NGÔ THỊ 

QUỲNH MAI
11/10/1990

Số 303 Hai Bà Trƣng, 

phƣờng Cát Dài, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

031565552 09/07/2012
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 303A

299 Hai Bà Trưng, 

phường Cát Dài, quận 

Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

36
TRẦN MẠNH 

TRƢỜNG
1948

Số 114/69 Chợ Con, 

phƣờng Trại Cau, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

030006922
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc Hà Anh

438 Chợ Hàng, phường 

Dư Hàng Kênh, quận 

Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

37
TRẦN THỊ 

HỒNG VÂN
1989

Số 6/108 phố Hoàng Quý, 

phƣờng Hồ Nam, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

03118900144

4
28/01/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Nhà thuốc Minh 

Oanh
104 Lam Sơn

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

38
NGUYỄN NGỌC 

DUNG
1986

Thôn Cách Hạ, xã Nam 

Sơn, huyện An Dƣơng, 

thành phố Hải Phòng

031323046 08/03/2013
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 210 210 Thiên Lôi

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

39
NGUYỄN THỊ 

HOA NGỌC
06/09/1962

Số 213 Trần Nguyên Hãn, 

phƣờng Trần Nguyên Hãn, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

031007994 14/12/2009
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 213 213 Trần Nguyên Hãn

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

40
PHẠM THỊ 

THANH THỦY
1980

Số 753 Lý Bôn, tổ 25 

phƣờng Trần Lãm, thành 

phố Thái Bình

15127749
Nhà thuốc Hoàn 

Châu
181 Đình Đông

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

41
LÊ THỊ THÚY 

HÀ
1958

Số 161 Trần Nguyên Hãn, 

phƣờng Hồ Nam, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

031491333 03/08/2005
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc HKA 302 Hàng Kênh

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

42 NGÔ THỊ HỒNG 1960

Số 32 An Chân, phƣờng Sở 

Dầu, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

031747605 21/10/2008
Công an 

Hải Phòng

Công ty SX dƣợc 

liệu TW3
x

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

43 VŨ VĂN TUẤN 1954

Số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phƣờng Lạch Tray, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

030813373 27/11/2013
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Xuân 

Mai

17 Thiên Lôi – Nghĩa 

Xá - Lê Chân - Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

44
NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG
1987

Xóm Mới, xã Hồng Thái, 

huyện An Dƣơng, thành 

phố Hải Phòng

031515210 03/09/2004
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 307 301 Hai Bà Trưng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

45
PHẠM THỊ KIM 

HOA
1968

Số 302 Lán Bè, phƣờng 

Lam Sơn, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

030795538 10/11/2008
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Hoa 

Điệp

302 Lán Bè - Lê Chân - 

 Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

46
NGUYỄN HUY 

VƢỢNG
1962

Số 8 Nguyễn Công Trứ, 

phƣờng Hàng Kênh, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

030145471
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Trƣờng 

Phúc

Số 6 Nguyễn Công 

Trứ, Lê Chân, Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

47
NGUYỄN VĂN 

LÂM
1984

Số 8/6/25/229 Hàng Kênh, 

phƣờng Hàng Kênh, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

031212469 22/10/2008
Công an 

Hải Phòng
Chƣa kinh doanh Chƣa kinh doanh

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

48
ĐÀO THỊ 

THANH HƢỜNG
1982

Số 295 Phố Mới, xã Tân 

Dƣơng, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

03118200221

9
27/07/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Hiệu thuốc Kiến 

An
Kiến An

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

49 PHẠM VĂN SAO 1952

Số 48 Cát Bi, phƣờng Cát 

Bi, quận Hải An, thành phố 

Hải Phòng

030220549 28/04/2000
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 307

Số 307 Hai Bà Trưng, 

Cát Dài, Lê Chân, Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

50
MẠC THỊ 

TUYẾN
1977

xã Minh Tân, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải Phòng
031005540

Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 43 43 Vũ Chí Thắng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

51
TRẦN THỊ 

MINH PHÒNG
1954

Số 105 Chợ Hàng, phƣờng 

Dƣ Hàng Kênh, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

030912348
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Lƣơng 

Tài
105 Chợ Hàng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

52
HOÀNG MAI 

LONG
1989

Số 87 Hàng Kênh, phƣờng 

Trại Cau, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

031516062 09/08/2004
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc 94 Cát 

Dài
94 Cát Dài

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

53 ĐẶNG HUY HẢI 1956

Số 10 Trần Khánh Dƣ, 

phƣờng Máy Tơ, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

030969641
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc 586 

Thiên Lôi
586 Thiên Lôi

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

54
NGUYỄN THÚY 

HẰNG
1975

Số 33/261 Trần Nguyên 

Hãn, phƣờng Niệm Nghĩa, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

031908035 15/08/2011
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Duy 

Minh
Số 5 Chùa Hàng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

55 LÊ ĐÌNH THẠO 1983
Xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dƣơng
141938562

Công an 

Hải Dƣơng
Nhà thuốc 319 319 Hai Bà Trưng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

56
NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG
1951

Số 25 Đình Đoài, phƣờng 

Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, 

thành phố Hải Phòng

030080546
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Thanh 

Hƣơng

25 Đình Đoài, phường 

Ngọc Sơn, quận Đồ 

Sơn, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

57 BÙI VĂN LINH 1982

Xã Trấn Dƣơng, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải 

Phòng

031241616 02/08/2010
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Bảo 

Trang

243 Hào Khê, phường 

Kênh Dương, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

58
ĐỖ MẠNH 

HÙNG
1980

Số 61/246 Đà Nẵng, 

phƣờng Cầu Tre, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031032277 23/12/2008
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Mai 

Linh
D5/185 Tôn Đức Thắng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

59 VŨ THỊ THOAN 1987

Số 23/255/292 Lạch Tray, 

phƣờng Kênh Dƣơng, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

031492103 15/07/2004
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Sơn 

Tùng
97 Quán Nam

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

60 VŨ THỊ HOA 08/10/1976

Số 8B15 Lâm Tƣờng, 

phƣờng Hồ Nam, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

162417751
Công an 

Nam Định

Nhà thuốc Minh 

Tâm 159
159 Hàng Kênh

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

61
BÙI THỊ THU 

HƢƠNG
1969

Số 50 đƣờng Dƣ Hàng, 

phƣờng Dƣ Hàng, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

030732708 23/05/2005
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Hƣơng 

Giang
Số 50 Dư Hàng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

62
PHẠM THÚY 

VÂN
1948

Số 2/522 Chợ Hàng, 

phƣờng Dƣ Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

031015562
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Số 10 

Chùa Hàng 
Số 15 Chùa Hàng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

63
NGUYỄN THỊ 

THOA
1981

Số nhà C7, ngõ 43 đƣờng 

Lƣơng Khánh Thiện, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031190945 01/06/2011
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Số 10 

Chùa Hàng 
Số 15 Chùa Hàng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

64
ĐÀO THỊ 

THANH XUÂN
1982

Số 2/522 Chợ Hàng, 

phƣờng Dƣ Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

03118200143

0
27/03/2015

Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc 388B 

Thiên Lôi
388B Thiên Lôi

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

65
ĐỒNG THỊ HÀ 

LY
1987

Số 5 đƣờng Khúc Trì, 

phƣờng Ngọc Sơn, quận 

Kiến An, thành phố Hải 

Phòng

031388095 09/07/2002
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Lâm 

Oanh
40 Phạm Huy Thông

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

66
PHẠM VIỆT 

ANH
1984

Số 9 thị trấn Đông Hƣng, 

huyện Đông Hƣng, tỉnh 

Thái Bình

151570095 26/02/2002
Công an 

Thái Bình

Nhà thuốc 496 

Thiên Lôi
496 Thiên Lôi

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

67 ĐẶNG HẢI YẾN 1980

Số 83/88 Phạm Hữu Điều, 

phƣờng Niệm Nghĩa, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

031038358 21/01/2010
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Tùng 

Lâm
68 Thiên Lôi

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

68 NGÔ VĂN ĐẬM 22/10/1953

Số 303 Hai Bà Trƣng, 

phƣờng Cát Dài, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

03105300173

7
30/06/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Nhà thuốc 303 Số 303 Hai Bà Trưng
Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

69
LƢƠNG THỊ 

MINH TÂM
1981

Tổ 17, phƣờng Lãm Hà, 

quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng

031134024 10/03/2014
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Bệnh 

viện Y học Biển
Viện Y học Biển

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

70 ĐÀO THỊ MINH 1950

Số 31/2/29 Đinh Tiên 

Hoàng, phƣờng Hoàng Văn 

Thụ, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

030663644
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc An 

Bình
73 Trần Nguyên Hãn

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

71 ĐỖ THỊ THÌN 1952

Số 51 Bến Bính, phƣờng 

Minh Khai, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

030138631
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc 12 Hồ 

Sen
Số 12 Hồ Sen

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

72 TÔ THỊ TÀI 1950

Số 29/34/50 Cầu Đất, 

phƣờng Cầu Đất, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

030802450 09/07/2007
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 501 501 Thiên Lôi

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

73 VŨ THỊ CHIẾN 1953

Số 38/258 Đà Nẵng, 

phƣờng Cầu Tre, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

030080723
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 285 285 Hai Bà Trưng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

74
LƢU THỊ HỒNG 

VÂN
1985

Số 8/6/25/229 Hàng Kênh, 

phƣờng Hàng Kênh, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

151497307 20/12/2000
Công an 

Thái Bình

Nhà thuốc 169 Tô 

Hiệu
Số 169 Tô Hiệu

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

75
NGUYỄN THỊ 

DIỆU
24/10/1993

Thôn Lê Lợi, xã Hiệp Hòa, 

huyện Vĩnh Bảo, thành phố 

Hải Phòng

031862509 22/10/2010
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Thăng 

Long
Số 317 Hai Bà Trưng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

76
LƢU QUANG 

HUY
21/09/1990

Số 39 Nguyễn Đức Cảnh, 

phƣờng An Biên, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

031571648 25/07/2005
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc An 2 584 Thiên Lôi

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

77
VŨ THỊ HOÀNG 

MAI
1983

Số 8 Trần Khánh Dƣ, 

phƣờng Máy Tơ, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031151657 16/04/1998
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Tùng 

Lâm 1

500 Thiên Lôi, phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

78
PHẠM NGỌC 

VINH
1937

Số 5/155 Chùa Hàng, 

phƣờng Hồ Nam, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng

030740583 26/03/2010
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc 81 

Phạm Hữu Điều
Số 81 Phạm Hữu Điều

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

79
TRỊNH QUANG 

HIỆP
1971

Số 19/263 Đà Nẵng, 

phƣờng Cầu Tre, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

141570794
Công an 

Hải Dƣơng

Nhà thuốc Trang 

Anh

Số 289 Nguyễn Công 

Hòa

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

80
TRỊNH THỊ 

THIÊN TRANG
1991

Số 289 Nguyễn Công Hòa, 

phƣờng Trần Nguyên Hãn, 

thành phố Hải Phòng

031629459
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Trang 

Anh

Số 289 Nguyễn Công 

Hòa

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

81
NGUYỄN THỊ 

THANH
1987

Thôn Thái Bình, xã Vạn 

Thái, huyện Ứng Hòa, 

thành phố Hà Nội

112174236 28/12/2004
Công an 

Hà Nội

Nhà thuốc Đức 

Tuấn
Số 43 Phạm Hữu Điều

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

82
LƢƠNG THỊ 

HẰNG
1985

Thôn An Phú, xã Đại Bản, 

huyện An Dƣơng, thành 

phố Hải Phòng

031297050 24/04/2003
Công an 

Hải Phòng
Nhà thuốc 216 216 Thiên Lôi

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

83 VŨ THỊ HẢI YẾN 1981

Thôn Tân Lập, phƣờng Tân 

Thành, quận Dƣơng Kinh, 

thành phố Hải Phòng

031748741
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Bảo 

Ngọc

145 Chợ Hàng, phường 

Đông Hải, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

84
NGUYỄN THỊ 

GIANG
07/03/1983

Số 186 Trần Nguyên Hãn, 

phƣờng Trần Nguyên Hãn, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

03118300266

2
10/09/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Nhà thuốc Thanh 

Giang

53 Tôn Đức Thắng, 

phường An Dương, 

quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

85 LÊ THỊ GẤM 1975

Số 14/63/109/185 Tôn Đức 

Thắng, phƣờng An Dƣơng, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

030987114 05/02/2010
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc 

Khƣơng Anh

Số 10 Nguyễn Công 

Hòa

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

86
PHẠM DUY 

HIẾU
13/08/1988

Số 7 Trần Tất Văn, thị trấn 

An Lão, huyện An Lão, 

thành phố Hải Phòng

031420860 01/05/2003
Công an 

Hải Phòng

Công ty Green 

Pharm

Số 3 Lê Thánh Tông, 

phường Máy Tơ, quận 

Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh
Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung 

được cập nhật 

đào tạo

87
ĐOÀN BÍCH 

THỦY
1972

Số 2/35/169 Trần Nguyên 

Hãn, phƣờng Hồ Nam, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

030858986
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Thủy 

Trang

252 Hai Bà Trưng, 

phường An Biên, quận 

Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

88
PHẠM THỊ 

THANH HIẾU
1973

phƣờng Đồng Hòa, quận 

Kiến An, thành phố Hải 

Phòng

031974323 30/05/2013
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc 32 

Quán Nam

32 Quán Nam, phường 

Kênh Dương, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn, bán 

lẻ thuốc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI DƯỢC HỌC

Nguyễn Tiến Sơn


